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THỨ TIẾT 
6A1 

(Cô Thương) 

6A2 

(Cô Loan) 

6A3 

(Thầy Viên) 

6A4 

(Cô Huệ) 

6A5 

(Cô Lệ Thủy) 

7A1 

(Cô Ngát) 

7A2 

(Cô Thảo) 

7A3 

(Cô Trâm) 

7A4 

(Cô Chung) 

7A5 

(Cô Ng Vân) 

2 
1 Toán - Cô Nhân Tin - Cô Huệ - P1 Nhạc - Thầy Tiến Hóa - Cô Thương GDCD - Cô Bích Vân GDCD - Cô Thanh Toán - Cô Trâm Lí - Thầy Tình Sử - Cô Loan CN - Thầy Hân 

2 HĐTN-HN - Cô Thương Địa - Cô Thi GDCD - Cô Bích Vân HĐTN-HN - Cô Huệ HĐTN-HN - Cô Lệ Thủy Sử - Cô Loan MT - Cô Liên GDCD - Cô Thanh CN - Thầy Hân GDTC - Cô Huy 

3 GDĐP - Cô Thi Toán - Cô Nga Toán - Cô Nhân Tin - Cô Huệ - P1 Hóa - Cô Thương Toán - Cô Bích Vân Lí - Thầy Tình CN - Thầy Hân GDTC - Cô Huy Sử - Cô Loan 

4           

5           

3 
1 Nhạc - Thầy Tiến GDĐP - Cô Thi HĐTN-HN - Thầy 

Viên 
Sinh - Cô Huy Sử - Cô Loan Văn - Cô Chung Văn - Cô Ng Vân TA - Cô Th Thủy GDCD - Cô Thanh MT - Cô Liên 

2 Sinh - Cô Huy Văn - Cô Ng Vân TA - Cô Th Thủy Toán - Cô Nga Địa - Cô Thi Hóa - Cô Mai Sử - Cô Loan Nhạc - Thầy Tiến Văn - Cô Chung Lí - Thầy Tình 

3 CN - Thầy Th Anh Sinh - Cô Huy Văn - Thầy Viên Địa - Cô Thi Nhạc - Cô Trang Lí - Thầy Tình TA - Cô Th Thủy Sử - Cô Loan HĐTN-HN - Cô Chung HĐTN-HN - Cô Ng Vân 

4           

5           

4 
1 Tin - Cô Huệ - P1 Toán - Cô Nga TA - Cô Th Thủy GDCD - Cô Bích Vân Sinh - Cô Huy HĐTN-HN - Cô Ngát GDCD - Cô Thanh HĐTN-HN - Cô Trâm MT - Cô Liên Văn - Cô Ng Vân 

2 Toán - Cô Nhân Văn - Cô Ng Vân Sinh - Cô Huy Nhạc - Thầy Tiến Tin - Cô Huệ - P1 TA - Cô Ngát CN - Thầy Hân Toán - Cô Trâm TA - Cô Th Thủy GDCD - Cô Thanh 

3 Hóa - Cô Thương Nhạc - Thầy Tiến Tin - Cô Huệ - P1 Văn - Cô Tứ TA - Cô Lệ Thủy CN - Thầy Hân Văn - Cô Ng Vân MT - Cô Liên Toán - Cô Bích Vân TA - Cô Th Thủy 

4           

5           

5 
1           

2           

3           

4           

5           

6 
1           

2           

3           

4           

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           
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THỨ TIẾT 
8A1 

(Cô Hoa) 

8A2 

(Cô Hòa) 

8A3 

(Cô Nga) 

8A4 

(Cô Tứ) 

8A5 

(Cô Thúy) 

9A1 

(Cô Sang) 

9A2 

(Cô Thi) 

9A3 

(Cô Nho) 

9A4 

(Cô Nguyên) 

9A5 

(Cô Nhân) 

2 
1 HĐTN-HN - Cô Hoa GDĐP - Cô Cúc Văn - Cô Chung Văn - Cô Tứ TA - Cô Lệ Thủy HĐTN-HN - Cô Sang HĐTN-HN - Cô Thi MT - Cô Liên Sinh - Cô Thảo Văn - Cô Nguyên 

2 Toán - Cô Sang Văn - Cô Tứ Toán - Cô Nga GDTC - Thầy Phú Toán - Cô Trâm Lí - Thầy Tình GDTC - Thầy Tân Sử - Thầy Toàn GDCD - Cô Nguyên Sinh - Cô Thảo 

3 Toán - Cô Sang GDTC - Thầy Phú Nhạc - Thầy Tiến Toán - Cô Trâm Văn - Cô Chung GDTC - Thầy Tân MT - Cô Liên GDCD - Cô Cúc Văn - Cô Nguyên Sử - Thầy Toàn 

4           

5           

3 
1 Văn - Cô Hoa Tin - Thầy Tài - P2 HĐTN-HN - Cô Nga Lí - Cô Hòa Sinh - Thầy Tân TA - Cô Ngát CN - Thầy Th Anh Sinh - Cô Thảo Hóa - Cô Mai GDCD - Cô Cúc 

2 Văn - Cô Hoa Địa - Cô Thanh GDTC - Thầy Phú Tin - Thầy Tài - P2 Lí - Cô Hòa CN - Thầy Th Anh TA - Cô Ngát Văn - Thầy Viên MT - Cô Liên GDTC - Thầy Tân 

3 Nhạc - Thầy Tiến Toán - Cô Nga Tin - Thầy Tài - P2 GDĐP - Cô Cúc GDTC - Thầy Phú MT - Cô Liên Hóa - Cô Mai GDTC - Thầy Tân TA - Cô Ngát GDĐP - Cô Thảo 

4           

5           

4 
1 TA - Cô Lệ Thủy Văn - Cô Tứ Lí - Cô Hòa TA - Cô Nho Nhạc - Thầy Tiến GDCD - Cô Thúy Sinh - Cô Thảo Hóa - Cô Mai Sử - Cô Cúc Toán - Cô Nhân 

2 Sử - Thầy Toàn Lí - Cô Hòa GDĐP - Cô Cúc HĐTN-HN - Cô Tứ GDTC - Thầy Phú GDĐP - Cô Thảo GDĐP - Cô Thương Toán - Cô Bích Vân GDTC - Thầy Tân TA - Cô Nho 

3 GDTC - Thầy Phú HĐTN-HN - Cô Hòa Toán - Cô Nga Toán - Cô Trâm GDĐP - Cô Cúc Sinh - Cô Thảo GDCD - Cô Thúy TA - Cô Nho Toán - Cô Nhân GDTC - Thầy Tân 

4           

5           

5 
1           

2           

3           

4           

5           

6 
1           

2           

3           

4           

5           

7 
1           

2           

3           
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